
１０月１日 年間第２６主日 

司祭： いつくしみをもって導いてくださる神に感謝して祈りましょう。 

一同： 神よ、悔い改める心をすべての人に。 

１，神のことばによって信仰を養われるわたしたちが、いつも神のみ心に照らして自分の思

いを見極め、行動していくことができますように。 

２，シノドス第一会期開催を前に祈ります。わたしたちが国や民族、文化や宗教の違いを超

え、ともに歩む喜びを分かち合うことができますように。 

３，絶えず続く争いによって住む地を追われ、困窮を極める人々を助けてください。国を超

えた支援がより多くの人々に広がりますように。 

４，（それぞれの共同体のために祈る） 

司祭：あわれみ深い神よ、あなたは御子キリストを通して人を回心導き、信仰の喜びを与え

てくださいます。神の民が感謝をもってみ旨にこたえ、救いのお恵みを告げ知らせることが

できますように。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, Ngài đã 
dắt chúng ta bằng tình yêu thương và trong tâm tình đó chúng ta cùng 
tha thiết dâng lời nguyện xin:   
  + CĐ:  Lạy Chúa, xin ban cho tất cả chúng con tâm hồn biết ăn 
năn hối cải.  
1. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con là những người được nuôi dưỡng 

đức tin qua lời của Chúa, luôn được soi sáng bởi thánh tâm của Chúa 
để có thể nhận biết và hành động theo thánh ý của Ngài.  

2. Lạy Chúa, nhân dịp trước ngày khai mạc kỳ họp đầu tiên của Hội 
đồng Giám mục chúng con xin khẩn cầu. Xin cho mọi người chúng 
con có thể vượt qua sự khác biệt về quốc gia, dân tộc, văn hóa và 
tôn giáo để cùng nhau chia sẻ niềm vui được đi trên con đường này.   

3. Lạy Chúa, xin nâng đỡ những người bị đày đoạ do những cuộc xung 
đột không ngừng, và đang sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Cầu 
cho những sự hỗ trợ vượt qua biên giới quốc gia sẽ lan tỏa đến 
nhiều người hơn.  

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
 

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài đã dẫn dắt chúng con 

quay về qua Đức Kitô Con của Ngài và ban tặng niềm vui của đức tin. 

Xin cho mọi con dân của Chúa biết hồi đáp lại thánh ý của Ngài với tất 

cả tâm tình cảm tạ, đồng thời có thể loan truyền ơn cứu rỗi khắp thế 

gian. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 



10 月 8 日 年間第２７主日 

司祭：神の愛にこたえて生きる知恵を求めて祈りましょう。 

一同： 神のはからい限りなく、すべての人に及ぶ。 

１，神の愛が日々、注がれていることに気づかしてください。わたしたちがゆるし合う心を

もって、その恵みを分かち合うことができますように。 

２，社会と人々のために尽くす、すべての人の働きを祝福で満たしてください。誠実な貢献

を通して、神への感謝と賛美が表れますように。 

３，人種差別や性被害者によって尊厳を傷つけられている人々を顧みてください。神のこと

ばが心の深みをいやす力となり、光となりますように。 

４，（それぞれの共同体のために祈る） 

司祭：いつくしみ深い神よ、あなたは、人の弱さを顧み、あわれみをもって力づけてくださ

い。わたしたちが御子キリストに従い、神の愛の福音を多くの人に伝えることができますよ

うに。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

Chủ tế: Anh Chị em thân mến chúng ta hãy cầu xin cho được sự khôn 
ngoan để được sống đáp lại theo tình yêu của Chúa. Đồng thời cộng 
đoàn cùng tha thiết dâng lời nguyện xin: 
    + CĐ: Sự an bài của Chúa không giới hạn, lan tỏa đến tất cả 
mọi người.  
1. Lạy Chúa, xin chúng con nhận ra rằng tình yêu của Chúa đang được 

đổ tràn đầy trên chúng con hằng ngày. Để chúng con có thể chia sẻ 

ân huệ này với tâm hồn biết tha thứ lẫn cho nhau. 

2. Lạy Chúa, xin chúc phúc tràn đầy trên mọi công việc của những 

người đang phục vụ cho xã hội và nhân loại. Xin cho lòng biết ơn và 

ca ngợi Thiên Chúa sẽ được thể hiện qua những cống hiến chân 

thành này. 

3. Lạy Chúa, xin nhìn đến những người đã bị tổn thương phẩm giá do 

phân biệt chủng tộc và là nạn nhân của bạo lực tình dục. Xin cho lời 

của Chúa sẽ trở thành sức mạnh để chữa lành sâu thẳm trong trái 

tim và trở thành ánh sáng cho họ. 

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, xin Ngài nhìn vào sự yếu 
đuối của con người, và ban cho chúng con sức mạnh bằng lòng từ bi 
của Ngài. Xin cho chúng con noi theo gương Đức Kitô Con của Ngài để 
có thể rao truyền Tin Mừng tình yêu của Chúa cho nhiều người hơn. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  



10 月 15 日 年間第２８主日 

司祭： 神のはからいに信頼して祈りましょう。 

一同： キリストはすべての人を天の国に招いてくださる。 

１，現在行われているシノドスを聖霊で満たしてください。ともに歩む教会の姿を示し、神

の国の希望を人々に伝えるしるしとなりますように。 

２，世界を脅かす戦争の危機を退けてください。無抵抗な子どもたちのいのちが守られて、

平和な未来への希望をつなぐことができますように。 

３，見えない貧困の現実を照らし出し、苦しんでいる人々に救いを差し伸べてください。命

を支える働きのために力と知恵が注がれますように。 

４，（それぞれの共同体のために祈る） 

司祭：いのちの源である神よ、あなたに感謝し信頼するわたしたちの心を強めてください。

御子キリストからゆだねられた福音船橋の使命に、喜びをもって取り組むことができますよ

うに。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, với tâm tình xác tín vào sự an bài của 

Thiên Chúa là Đấng rất mực từ bi nhân hậu, chúng ta cùng tha thiết 

dâng lời nguyện xin: 

    + CĐ: Đức Kitô mời gọi tất cả mọi người đến với Nước Trời.  
1. Lạy Chúa, xin ban tràn đầy Thánh Linh trên Hội nghị Giám mục đang 

được tổ chức. Xin cho hội nghị được trở thành biểu hiện cho hình 
ảnh Giáo hội đang cùng nhau bước đi, và trở thành dấu chỉ để 
truyền đạt hy vọng về Nước Thiên Chúa đến cho mọi người. 

2. Lạy Chúa, xin hãy loại bỏ nguy cơ chiến tranh đang đe dọa thế giới. 
Xin Chúa ban cho cuộc sống của những đứa trẻ vô cùng vô tội sẽ 
được bảo vệ, và hy vọng cho một tương lai yên bình sẽ được nối 
tiếp. 

3. Lạy Chúa, xin hãy chiếu sáng hiện thực về sự bần cùng mà không 
thể nhìn thấy, đồng giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh 
khốn cùng. Xin cho sức mạnh và trí tuệ sẽ được dành cho công việc 
nuôi dưỡng sinh mạng cho tất cả.  

4.  (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống, xin củng cố lòng 
tin tưởng và lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài. Xin cho chúng con 
trong niềm hân hoan có thể hoàn thành sứ mệnh của Giáo hội Phúc Âm 
mà Đức Giêsu Kitô đã giao phó cho chúng. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  



10 月 22 日  年間第２９主日 

司祭： わたしたちの父である神に信頼して祈りましょう。 

一同： 神に立ち帰る人は救いの恵みで満たされる。 

１，わたしたちの存在が神のものであることに心を向けさしてください。日々の行いがみ旨

にかなうものとなりますように。 

２，世界宣教の日にあたって祈ります。平和の危機にある世界で、神の民が交わりと参加を

通して、あなたの愛をあかしし、人々の必要にこたえる奉仕ができますように。 

３，地上の支配権をめぐる争いによって疎外されていく人々を助けてください。神から与え

られた命の尊厳が守られ、自由が回復されますように。 

４，（それぞれの共同体のために祈る） 

司祭： 聖なる父よ、み旨に従って生きる喜びのうちに祈ります。御子キリストに導かれ

て、神のその義を求め、人々との交わりの中であなたの愛をあかししていくことができます

ように。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, xác tín vào Thiên Chúa là Cha của nhân 
loại, chúng ta cùng tha thiết  dâng lời nguyện xin:   
  + CĐ:  Những ai trở về với Thiên Chúa sẽ được tràn đầy ân sủng cứu 
độ.  
1. Lạy Chúa, xin hướng tâm hồn của chúng con để chúng con biết rằng 

sự tồn tại của chúng con là của Thiên Chúa ban cho. Xin cho những 
việc làm hàng ngày của chúng con phù hợp với thánh ý của Chúa. 

2. Lạy Chúa, nhân ngày Truyền giáo Thế giới chúng con hợp tâm khẩn 
cầu. Thế giới hiện nay đang đối mặt với khủng hoảng hòa bình, xin 
cho dân Chúa sẽ chứng tỏ được tình yêu của Ngài thông qua sự giao 
lưu và tham gia, phục vụ đáp ứng nhu cầu của mọi người.  

3. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ những người bị xa lánh do cuộc tranh 
chấp quyền lực trên trái đất. Mong rằng phẩm giá của cuộc sống do 
Chúa ban tặng sẽ được bảo vệ và tự do sẽ được khôi phục trên thế 
giới này.   

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện trong niềm vui 
sống theo thánh ý của Thiên Chúa Cha thánh thiện. Xin cho dưới sự dìu 
dắt của Đức Kitô, chúng con mong muốn tìm kiếm được công lý của 
Ngài và chứng tỏ tình yêu của Ngài trong mối quan hệ với mọi người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
 

 



10 月 29 日 年間第３０主日 

司祭： あわれみ深い神をたたえ、その導きを願って祈りますしょう。 

一同： 心を尽くして神の愛にこたえよう。 

１，御子キリストが知らせてくださった神の愛にこたえて、わたしたちも神と隣人を愛する

者として日々、成長していくことができますように。 

２，シノドス第一会期の閉幕にあたって祈ります。戦争や環境破壊などの危機に直面する世

界にあって、神の民が連帯を深め、未来に向かう希望のしるしとなることができますよう

に。 

３，難民となって他国で暮らす人々の苦しみと不安を顧みてください。迎え入れる社会の

人々に、思いやりのある柔軟な心が広がりますように。 

４，（それぞれの共同体のために祈る） 

司祭： いつくしみ深い神よ、御子キリストは、ご自分の生涯を通して、あなたの愛をあか

しされました。わたしたちの隣人への愛を実践し、神の愛の深さを人々に伝えていくことが

できますように。わたしたちの主イエス・キリストによって。アーメン。 

 

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa 
đầy lòng thương xót và tha thiết nguyện xin sự dẫn dắt của Ngài:   
  + CĐ:  Hãy đáp trả tình yêu của Thiên Chúa bằng cả trái tim.  
1. Lạy Chúa, xin chúng con có thể tiếp tục trưởng thành hàng ngày như 

là người biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, để chúng con có thể 
đáp lại tình yêu của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã rao truyền đến cho 
chúng con. 

2. Lạy Chúa, nhân sự bế mạc của Hội nghị Giám mục lần thứ nhất 
chúng con xin khẩn cầu. Thế giới hiện nay đang đối mặt với những 
khủng hoảng như chiến tranh và phá hủy môi trường, xin cho toàn 
thể con dân Chúa sẽ tăng cường tình đoàn kết và trở thành biểu 
tượng của hy vọng hướng tới tương lai. 

3. Lạy Chúa, xin nhìn đến nỗi khổ đau và lo lắng của những 
người phải sống làm người tị nạn ở các quốc gia khác. Mong 
rằng lòng từ bi và sự linh hoạt sẽ lan tỏa trong cộng đồng 
chào đón họ.   

4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)   
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, qua cuộc đời của Đức Giêsu 
Kitô con Ngài đã chứng minh tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con có 
thể thực hành tình yêu với người lân cận của mình, và truyền đạt về sự 
sâu sắc của tình yêu Chúa đến mọi người. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
 


